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THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 6 
NĂM HỌC 2012_2013 (ĐỢT 3 - KỲ 1)

Thứ 7
STT

Chủ NhậtThứ 5Thứ 2
Giảng viên Thời gian

Thứ 4
Lớp môn học phần

Thứ 6Thứ 3

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2,3,4,5,6 C2.304
1,2,3,4,5,6 C2.303

7,8,9 C2.302
2,3,4,5,6 C2.302

7,8,9,10,11 C2.302
7,8,9,10,11,12 C4.203

4,5,6 C4.303
7,8,9,10,11 C4.203

2,3,4,5,6 C4.203
7,8,9,10,11 C4.101

2,3,4,5,6 C4.203
1,2,3,4,5 C2.301

7,8,9,10,11 C4.301
7,8,9,10,11 C3.201

2,3,4,5,6 C3.201
7,8,9,10,11 C3.201

2,3,4,5,6 C3.201
10,11,12 C2.104

Chuyên đề-1-12 (K6_3.N02)

Đỗ Quỳnh Hoa

12/11-
18/11/12

Bảo trì hệ thống máy tính-1-
12 (K6_3.N01)

2

3

19/11-
25/11/12

Nguyễn Ngọc 
Hoan

Nguyễn Thị 
Tuyển

Chủ nghĩa xã hội khoa học-1-
12 (K6_3.N01)

1

19/11-
25/11/12

1,2,3,4,5,6 C3.201
7,8,9,10,11 C4.203

1,2,3,4,5 C4.203
7,8,9,10,11 C4.203

1,2,3,4,5 C4.203
7,8,9,10,11 C4.301

1,2,3,4,5 C4.203
7,8,9 C2.302

1,2,3,4,5,6 C2.302
7,8,9,10,11 C2.303

1,2,3,4,5 C2.303
7,8,9,10,11 C2.204

2,3,4,5,6 C2.204
7,8,9,10,11 C2.202

1,2,3,4,5 C2.103
7,8,9,10,11 C2.301

1,2,3,4,5 C2.301

6

Đồ hoạ máy tính-1-12 
(K6_3.N01)

Nguyễn Anh 
Chuyên

Nguyễn Thị 
Tính5 19/11-

25/11/12

Hệ điều hành mạng-1-12 
(K6_3.N01)

26/11-
02/12/12

4 Điều khiển tương tự và số-1-
12 (K6_3.N01)

26/11-
02/12/12Trịnh Văn Hà
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STT

Chủ NhậtThứ 5Thứ 2
Giảng viên Thời gian
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Lớp môn học phần

Thứ 6Thứ 3

7,8,9,10,11 C1.313
2,3,4,5,6 C1.313

7,8,9,10,11 C5.PM3
1,2,3,4,5 C1.405

1,2,3,4,5 C2.202
7,8,9,10,11 C2.202

7,8,9,10,11 C2.202
1,2,3,4,5 C2.202

7,8,9,10,11 C1.404
1,2,3,4,5 C1.404

7 Nguyễn Anh 
Chuyên

19/11-
25/11/12

Ngô Thị Lan 
Phương

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu-1-
12 (K6_3.N01)

Hệ điều hành mạng-1-12 
(K6_3.N01.TH1)

8

26/11-
02/12/12

7,8,9,10,11 C1.404
1,2,3,4,5 C1.404

7,8,9,10,11 C1.313
1,2,3,4,5 C1.404

9,10,11,12 C1.313
1,2,3,4,5 C1.404

7,8,9,10,11 C2.302
2,3,4,5,6 C2.202

7,8,9,10,11 C2.202
2,3,4,5,6 C2.202

7,8,9,10,11 C2.202
2,3,4,5,6 C2.202

7,8,9,10,11 C4.301
2,3,4,5,6 C4.301

7,8,9,10,11 C4.303
2,3,4,5,6 C2.101

7,8,9,10,11 C1.405
2,3,4,5,6 C1.405

26/11-
02/12/12

Lập trình hướng đối tượng-1-
12 (K6_3.N01)

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu-1-
12 (K6_3.N01.TH1)

Hình hoạ vẽ kỹ thuật-1-12 
(K6_3.N01)

Đàm Thanh 
Phương

9

10 12/11-
18/11/12

26/11-

26/11-
02/12/12

Phạm Thị 
Thương11

Ngô Thị Lan 
Phương

2,3,4,5,6 C1.405
7,8,9,10,11 C1.405

1,2,3,4,5 C1.405
7,8,9,10,11 C1.404

1,2,3,4,5 C1.404
7,8,9,10,11 C1.404

1,2,3,4,5 C1.404
7,8,9,10,11 C3.301

2,3,4,5,6 C3.301
7,8,9,10,11 C3.301

2,3,4,5,6 C3.301
7,8,9,10,11 C2.104

2,3,4,5,6 C2.104
7,8,9,10,11 C2.201

2,3,4,5,6 C2.201
2,3,4,5,6 C2.203

7,8,9,10,11 C2.203
7,8,9,10,11 C4.201

03/12-
09/12/12

Lập trình hướng đối tượng-1-
12 (K6_3.N01.TH1)

Mạch điện tử số-1-12 
(K6_3.N01)

19/11-
25/11/12

Phạm Thị 
Thương

Bùi Thị Mai 
Hoa

26/11-
02/12/12

13

26/11-
02/12/12

12
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Thứ 7
STT

Chủ NhậtThứ 5Thứ 2
Giảng viên Thời gian

Thứ 4
Lớp môn học phần

Thứ 6Thứ 3

2,3,4,5,6 C2.103
7,8,9,10,11 C3.301

2,3,4,5,6 C3.301
7,8,9,10,11 C3.301

2,3,4,5,6 C3.301
7,8,9,10,11 C3.101

1,2,3,4,5 C3.101
7,8,9 C2.102

1,2,3,4,5,6 C2.104
1,2,3,4,5 C2.101

14 Mô phỏng và mô hình hoá-1-
12 (K6_3.N01)

19/11-
25/11/12

Trần Văn Định

Dương Thúy 
Hường

Ngôn ngữ hình thức và ôtô 
mát-1-12 (K6_3.N01)15 26/11-

02/12/12

7,8,9,10,11 C2.101
2,3,4,5,6 C2.301

7,8,9,10,11 C2.301
7,8,9,10,11 C2.303

2,3,4,5,6 C2.301
7,8,9,10,11 C2.303

2,3,4,5,6 C2.303
7,8,9,10,11 C3.201

2,3,4,5,6 C3.201
7,8,9,10,11 C3.201

2,3,4,5,6 C3.201
7,8,9,10,11 C2.104

2,3,4,5,6 C2.104
7,8,9,10,11 C3.201

2,3,4,5,6 C3.201
7,8,9,10,11 C3.201

2,3,4,5,6 C3.201
10,11,12 C2.104

18

Nguyên lý các hệ điều hành-
1-12 (K6_3.N01)

Nguyễn Thị 
Thanh Nhàn

12/11-
18/11/12

17

Phương pháp luận lập trình-1-
12 (K6_3.N01)

Nguyễn Thị 
Tuyển

16

03/12-
09/12/12

03/12-
09/12/12

Phân tích thống kê số liệu-1-
12 (K6_3.N01)

Dương Thị Mai 
Thương

10,11,12 C2.104
1,2,3,4,5,6 C3.201

2,3,4,5,6 C3.201
8,9,10,11,12 C3.201

8,9,10,11,12 C3.201
2,3,4,5,6 C3.201
2,3,4,5,6 C3.102

8,9,10,11,12 C3.102

7,8,9,10,11 C2.204

2,3,4,5,6 C2.204

7,8,9,10,11 C2.204

2,3,4,5,6 C2.204

7,8,9,10,11 C2.204

2,3,4,5,6 C2.204

7,8,9 C2.104
2,3,4,5,6 C2.104

26/11-
02/12/12

19/11-
25/11/12

Nguyễn Thành 
Trung

Nguyễn Hiền 
Trinh

Thiết kế ứng dụng VXL 
trong ĐL&ĐK-1-12 

(K6_3.N01)

26/11-
02/12/1220

Quản trị dự án-1-12 
(K6_3.N01)19
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Thứ 7
STT

Chủ NhậtThứ 5Thứ 2
Giảng viên Thời gian

Thứ 4
Lớp môn học phần

Thứ 6Thứ 3

7,8,9,10,11 C4.202
4,5,6 C2.103

7,8,9,10,11 C4.303
2,3,4,5,6 C4.303

13,14,15 C2.202
2,3,4,5,6 C4.302

13,14,15 C2.202
2,3,4,5,6 KT.01

2,3,4,5,6 C2.303
7,8,9 C2.302

Nguyễn Thùy 
Linh

19/11-
25/11/1221 Tiếng Anh chuyên ngành 2-1-

12 (K6_3.N01)

2,3,4,5,6 C2.301
7,8,9,10,11 C2.301

7,8,9 C2.301
1,2,3,4,5,6 C2.301

1,2,3,4,5 C2.302
7,8,9,10,11 C2.302

7,8,9,10,11 C2.302
2,3,4,5,6 C2.302

7,8,9,10,11 C4.303
2,3,4,5,6 C4.303

2,3,4,5,6 C2.201
7,8,9,10,11 C2.201

7,8,9,10,11 C2.201
2,3,4,5,6 C2.201

Thái Nguyên, ngày 09 tháng 11 năm 2012

NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG

Mai Phương 
Thúy

Tư tưởng HCM-1-12 
(K6_3.N01)23 12/11-

18/11/12

22
19/11-

25/11/12

12/11-
18/11/12

Trí tuệ nhân tạo-1-12 
(K6_3.N01)

Trần Mạnh 
Tuấn

VŨ THANH HUẾ
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